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London ; New York : Routledge, 

2018. - xxvii, 916 p. ; 25 cm.
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4th ed. - London ; Thousand Oaks : 

Sage, 2011. - xii, 220 p. ; 25 cm.
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Lý thuyết quản lý 

giáo dục hiện đại 

PGS.TS. Trần Kiểm, 
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Lí luận về quản lý : giáo trình sau 

đại học chuyên ngành Quản lý giáo 
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học Sư phạm, 2010. - 390 tr. ; 24 

cm.
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TK 

Educational Administration: 

Theory, Research, and Practice. - 
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Lý thuyết quản lý 

giáo dục hiện đại 

PGS.TS. Trần Kiểm, 

GS.TS. Nguyễn Lộc
TK 

Phân biệt lãnh đạo và quản lí trong 

quản lí giáo dục / Nguyễn Lộc // 

Tạp chí Khoa học Giáo dục, 55. 

2010.

R (Tạp chí)
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Vấn đề đương đại 

trong Quản lý giáo 

dục

GS.TS. Nguyễn Lộc, 
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Xuân Tế

GT

Total quality management in 

education / Edward Sallis, - 
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p. ; 22 cm.
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Vấn đề đương đại 

trong Quản lý giáo 
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PGS.TS. Trần Kiểm, 

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Tế
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Balancing freedom, autonomy and 

accountability in education. Vol. 4 

/ Charles L. Glenn, Jan De Groof, 

Cara Stillings Candal editors. - 

Nijmegen : Wolf Legal Publishers 

(WLP), ©2012. - 298 p. ; 25 cm.
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Vấn đề đương đại 

trong Quản lý giáo 
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GS.TS. Nguyễn Lộc, 

PGS.TS. Trần Kiểm, 

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Tế

TK

Internationalisation in Vietnamese 

Higher Education / Tran Thi Ly 

and  Marginson S.. - Springer, 

2018.

C-ebook
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Phân tích và phát 

triển chính sách 

đương đại trong 

QLGD

TS. Dương Minh 

Quang, TS. Nguyễn 

Thanh Thủy

TK

Bài báo trên tạp chí International 

Journal of Educational 

Administration and Policy Studies

R (Tạp chí)
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triển chính sách 
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Bài báo trên tạp chí Educational  
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Phương pháp 

nghiên cứu định 

lượng trong giáo 

dục

TS. Nguyễn Thị Hảo, 

TS. Nguyễn Thanh 

Thủy

GT

Multivariate analysis techniques in 

social science research from 

problem to analysis / Jacques Tacq.- 

 London : Sage Publ, 1997. - 411 p. 

; 26 cm.

300 M961 

1997
2 1 C  131000085179
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Phương pháp 

nghiên cứu định 

lượng trong giáo 

dục

TS. Nguyễn Thị Hảo, 

TS. Nguyễn Thanh 

Thủy

GT

Handbook in research and 

evaluation : a collection of 

principles, methods, and strategies 

useful in the planning, design, and 

evaluation of studies in education 

and the behavioral sciences / 

Stephen Isaac and William B. 

Michael. - 3rd ed. - San Diego, 

Calif. : EdITS, c1995 (1997 

printing). - viii, 262 p. : ill. ; 23 cm.

 370.15 
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Phương pháp 
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lượng trong giáo 

dục

TS. Nguyễn Thị Hảo, 

TS. Nguyễn Thanh 

Thủy

GT

Methods in educational research : 

from theory to practice / 

Marguerite G. Lodico, Dean T. 

Spaulding, Katherine H. Voegtle. - 

2nd ed. - San Francisco, CA : 

Jossey-Bass, c2010. - xxvi, 516 p. : 

ill. ; 24 cm.

 370.72 
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nghiên cứu định 

lượng trong giáo 
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TS. Nguyễn Thị Hảo, 

TS. Nguyễn Thanh 

Thủy

TK

How to design and evaluate 

research in education / Jack R. 

Fraenkel, Norman E. Walle, Helen 

H. Hyun. - 10th ed. - Boston : The 

McGraw Hill, 2019. - xxxii, 572 p. 

: ill. (some col.) ; 24 cm.

 370.72 

H847
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dục

TS. Nguyễn Thị Hảo, 

TS. Nguyễn Thanh 

Thủy

TK

Research strategies for education / 

Douglas C. Wiseman. - Belmont, 

CA : Wadsworth Pub., c1999. - 

xiii, 572 p. : ill. ; 25 cm.
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Phương pháp 

nghiên cứu định 

tính trong giáo dục

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Thắm, TS. 

Nguyễn Hồng Phan

GT

Educational research : planning, 

conducting, and evaluating 

quantitative and qualitative 

research / John W. Creswell. - 

Upper Saddle River, N.J. : Merrill, 

c2005. - xvi, 623 p. : ill. (some 

col.) ; 27 cm.

 370.72 E24 

2005  
1 1 C  131000083519
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Phương pháp 

nghiên cứu định 

tính trong giáo dục

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Thắm, TS. 

Nguyễn Hồng Phan

GT

The Sage handbook of qualitative 

research / Norman K. Denzin, 

Yvonna S. Lincoln. - Los Angeles : 

Sage, ©2018. - xx, 968 p. : 

illustrations ; 27 cm.

301 S129 

2018  
1 1 C  AV16743
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tính trong giáo dục

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Thắm, TS. 

Nguyễn Hồng Phan
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Research methods in education / 

Louis Cohen, Lawrence Manion 

and Keith Morrison. - 8th ed. - 

London ; New York : Routledge, 
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 370.72 R432 1 1 C  AV16718
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Kỹ năng lãnh đạo 

trong giáo dục

TS. Dương Minh 

Quang, TS. Nguyễn 

Hồng Phan

TK

Phẩm chất, năng lực của người 

lãnh đạo, quản lý đứng đầu tổ chức 

trong hệ thống chính trị / Trần 

Đình Thắng // Khoa học xã hội 

Việt Nam. - 2013. - Số 4. - Tr. 18-

25.

Phòng tạp chí C
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Kỹ năng lãnh đạo 

trong giáo dục

TS. Dương Minh 

Quang, TS. Nguyễn 

Hồng Phan

TK

Các tạp chí khoa học chuyên ngành 

trong và ngoài nước liên quan đến 

nội dung nghiên cứu như: The 

Leadership Quarterly

R (tạp chí)

24
Kỹ năng lãnh đạo 

trong giáo dục

TS. Dương Minh 

Quang, TS. Nguyễn 

Hồng Phan

TK

Các tạp chí khoa học chuyên ngành 

trong và ngoài nước liên quan đến 
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Educational Leadership

R (tạp chí)
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Kỹ năng lãnh đạo 

trong giáo dục

TS. Dương Minh 

Quang, TS. Nguyễn 

Hồng Phan

TK

Các tạp chí khoa học chuyên ngành 

trong và ngoài nước liên quan đến 

nội dung nghiên cứu như: Journal 

of Educational Administration

R (tạp chí)
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Kỹ năng lãnh đạo 

trong giáo dục

TS. Dương Minh 

Quang, TS. Nguyễn 

Hồng Phan

TK

Các tạp chí khoa học chuyên ngành 

trong và ngoài nước liên quan đến 

nội dung nghiên cứu như: Tạp chí 

giáo dục

Phòng tạp chí C (tạp chí)
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Kỹ năng lãnh đạo 

trong giáo dục

TS. Dương Minh 

Quang, TS. Nguyễn 

Hồng Phan

TK

Các tạp chí khoa học chuyên ngành 

trong và ngoài nước liên quan đến 

nội dung nghiên cứu như: Tạp chí 

khoa học quản lý giáo dục

Phòng tạp chí C (tạp chí)

28
Kỹ năng lãnh đạo 

trong giáo dục

TS. Dương Minh 

Quang, TS. Nguyễn 

Hồng Phan

TK

Các tạp chí khoa học chuyên ngành 

trong và ngoài nước liên quan đến 

nội dung nghiên cứu như: Tạp chí 

quản lý giáo dục

Phòng tạp chí C (tạp chí)
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Văn hóa lãnh đạo 

trong các tổ chức 

giáo dục

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Thơ, TS. 

Nguyễn Duy Mộng 

Hà

GT

Educational administration : 

concepts and practices / Fred C. 

Lunenburg, Allan C. Ornstein. - 

Belmont, CA : Wadsworth, 2008. - 

xxv, 554 p. : ill. ; 26 cm.

  

371.200973 

E24

1 1 CR  AV8349
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Văn hóa lãnh đạo 

trong các tổ chức 

giáo dục

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Thơ, TS. 

Nguyễn Duy Mộng 

Hà

Gt

Organizational culture and 

leadership / Edgar H. Schein, Peter 

Schein. - Hoboken, New Jersey : 

Wiley, [2017]. - xxiv, 384 p. ; 24 

cm.

 302.35 O-68 1 1 C  AV16706
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Văn hóa lãnh đạo 

trong các tổ chức 

giáo dục

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Thơ, TS. 

Nguyễn Duy Mộng 

Hà

GT

Collegiate culture and leadership 

strategies / Ellen Earle Chaffee, 

William G. Tierney. - New York : 

American Council on Education : 

Macmillan Pub. Co., 1988. - viii, 

280 p. ; 25 cm.

 370.0973 

C697
2 1 C AV17170
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Văn hóa lãnh đạo 

trong các tổ chức 

giáo dục

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Thơ, TS. 

Nguyễn Duy Mộng 

Hà

GT

Các bài viết trên tạp chí:  Journal 

of Leadership and Organizational 

Studies. 

R (Tạp chí)
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Lý thuyết quyết 

định

TS. Trần Thị Tuyết 

Mai, TS. Bùi Văn 

Quyền
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José Luis Bermúdez. - Oxford : 

Oxford University Press, 2011. -

189 p. ; 22 cm.
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